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- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      n       n .  

Các Hội thẩm nhân dân:         1/ Ôn  P  n văn Tr  ện 

       2/ Bà      n T ị Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Trươn   ăn Côn  – T ư ký Tòa án nhân dân 

t ị xã  iến Tườn , tỉn  Lon  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường tham gia phiên 

tòa: Ôn       n T n L   -  iểm sát viên. 

Trong ngày 03/02/2021, tại trụ sở T   án nhân dân t ị xã  iến Tườn , 

tỉn  Lon  An tiến  àn  xét xử,  ôn  k  i sơ t ẩm vụ án  ìn  s  t ụ lý số 

02/2021/HSST ngày 19/01/2021, theo q  ết địn  đư  vụ án ra xét xử số: 

04/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 01 năm 2021, đối v i  ị  áo: 

Họ và tên: Trần TT, sinh năm 1992; Nơi sin : H  ện     H  , tỉn  

Long An;  ơi đăn  ký H TT: Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến 

Tườn , tỉn  Lon  An; N  ề n  iệp: Làm ru ng; Trìn  đ   ọ  v n: 10/12; Q ố  

tị  :  iệt   m; Dân t  :  in ; Tôn giáo: Không; Con ông Trần Văn Tài, sinh 

năm 195  và  à Lê Thị Ngọc Thủ , sin  năm 1959; An    ị em r  t: 04 n ười; 

Vợ: Nguy n Thị Bé Thùy, sinh năm 1999 (đã l   ôn); Con có 01 người, sinh 

năm 2018; Tiền án, tiền s : Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 

15/12/2020 đến n      mặt tại p iên t  . 

-  gười  ị hại: 

Ông Nguy n ĐH, sinh năm 1992;  

Đị    ỉ:  p Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. 

(vắn  mặt) 

 gười giám hộ  h   ị hại: Bà Đ  TP, sin  năm 1973; Đị    ỉ:  p Cái 

Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. (vắn  mặt) 

-  gười  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ôn       n  ăn  in , sin  năm 19 9; (vắn  mặt) 

Đị    ỉ:  p Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệ  có trong  ồ sơ vụ án và di n  iến tại phiên tòa, n i 

dung vụ án đượ  tóm tắt n ư sau:  
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Trần TT, sin  năm 1992,    k ẩ  t ườn  trú:  p Bắc Chan 1, xã Tuyên 

Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉn  Lon  An và Nguy n ĐH, sinh năm 1992, h  

khẩu thường trú:  p Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

là bạn bè của nhau. Vào k oản  23  iờ 30 phút ngày 25/12/2019 Thành điện 

thoại rủ Hồ xuống chợ Kiến Tường uống nư c, Hồ đồng ý và dùng xe môtô biển 

kiểm soát số 62K2-6313 của gia đình chở Thành xuống quán nư c vĩa hè trư c 

Tiệm vàng Hồng 2, thu c khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường ngồi uống 

nư c. Tại đây lúc khoảng 00 giờ 05 phút ngày 26/12/2019 Thành hỏi mượn xe 

môtô biển kiểm soát 62K2-6313 và điện thoại di đ ng Nokia XL của Hồ để đi 

mua thuốc uống, được Hồ đồng ý giao, sau khi nhận được tài sản của Hồ, Thành 

đi mua thuốc nhưng không được do các cửa tiệm đã đóng cửa. Lúc này Thành 

nảy sinh ý định chiếm đoạt xe môtô biển kiểm soát 62K2-6313 của Hồ đem cầm 

l y tiền tiêu xài nên m t mình điều khiển xe trên vào cửa khẩu quốc tế Bình 

Hiệp qua Campuchia cầm cho m t người không rõ họ tên được 4.000.000 đồng 

rồi vào nhậu v i người quen tại Campuchia nhưng không nh  ai, sau đó Thành 

đón xe honda ôm của người nam không rõ họ tên chở Thành về nhà ngủ và 

Thành nhờ người này đi đến đưa cho Hồ 150.000 đồng, Hồ đi đến nhà trọ Việt 

Thắng thu c phường 2, thị xã Kiến Tường ngủ đến sáng đi xe honda ôm về nhà 

biết được xe môtô bị Thành cầm bên Campuchia nên t  đi chu c xe giá 

6.000.000 đồng về báo Công an.  Riêng chiếc điện thoại di đ ng của Hồ bị 

Thành làm r t m t.  

Tang vật thu giữ: 01 xe môtô nhãn hiệu Honda Wave ZX, màu tím đen, 

biển kiểm soát: 62K2-6313. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến 

Tường đã trao trả xe môtô biển kiểm soát: 62K2-6313 cho chủ sở hữu xong. 

Tang vật không thu giữ được: 01 điện thoại di đ ng hiệu Nokia XL, màu 

đen đã qua sử dụng, bị bể màn hình do Thành làm r t m t. 

Tại  ản kết l ận địn   iá tài sản số: 03/KL-HĐ-ĐGTS n à  21/02/2020 

 ủ  H i đồn  địn   iá tài sản tron  Tố tụn   ìn  s  t ị xã  iến Tườn  kết l ận: 

Giá trị còn lại  ủ  xe môtô  iển kiểm soát 62K2-6313 là 7.000.000 đồn . 

Tại  ản kết l ận địn   iá tài sản số: 26/KL-HĐ-ĐGTS n à  31/8/2020 

 ủ  H i đồn  địn   iá tài sản tron  Tố tụn   ìn  s  t ị xã  iến Tườn  kết l ận: 

Giá trị còn lại  ủ  01 điện thoại di đ ng Nokia XL đã qua sử dụng, bể màn hình 

là 100.000 đồn . 

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số: 

1577/KLGĐ ngày 19/8/2020 của Trung tâm pháp y tâm thần khu v c Thành phố 

Hồ Chí Minh kết luận Nguy n ĐH như sau: Về y học: Trư c, trong, sau khi xảy 

ra vụ án ngày 26/12/2019 cho đến hiện tại đối tượng bị tâm thần phân liệt thể 

không phân định, giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn (F20.34 - ICD10). Về 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trư c, trong, sau khi xảy ra vụ án 

ngày 26/12/2019 cho đến hiện tại đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. 

Đối v i bị  áo Trần TT sau khi bị khởi tố, c m đi khỏi nơi cư trú nhưng 

bị  áo đi làm thuê nhiều nơi không có mặt tại địa phương nên ngày 16/9/2020 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường Quyết định thay thế biện 
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pháp ngăn chặn, ra Lệnh bắt bị  áo để tạm giam nhưng không bắt được. Ngày 

22/9/2020 Quyết định truy nã, đến ngày 15/12/2020 Thành đến đầu thú. 

 ề trá   n iệm dân s : Hiện bị  áo Trần TT đã t ỏ  t  ận  ồi t ườn  

tiền     c xe cho Nguy n ĐH là 6.000.000 đồn  xong (Biên nhận ngày 

14/9/2020). Riêng chiếc điện thoại có giá trị không đáng kể nên Hồ không yêu 

cầu bồi thường. 

Tại  áo trạn  Số: 04/CT-VKSKT n à  18  tháng  01  năm 2021  ủ   iện 

kiểm sát n ân dân t ị xã  iến Tườn  đã tr   tố  ị  áo Trần TT về t i “Lạm dụng tín 

nhiệm   iếm đoạt tài sản” theo điểm b k oản 1 Điều 175 B  l ật Hìn  s  2015 

sử  đổi,  ổ s n  năm 2017. 
Tại p iên t  , đại diện  iện kiểm sát v n  iữ n   ên  áo trạn  đã tr   tố  ị 

 áo và đề n  ị t  ên  ố  ị  áo Trần TT p ạm t i “Lạm dụng tín nhiệm   iếm 

đoạt tài sản” theo điểm b k oản 1 Điều 175 B  l ật Hìn  s  2015 sử  đổi,  ổ 

s n  năm 2017. 

Đề n  ị xem xét  ị  áo    tìn  tiết  iảm n ẹ:   ười p ạm t i t  n   ện 

 ồi t ườn  t iệt  ại; Phạm t i nhưng gây thiệt hại không l n; Phạm t i lần đầu 

và thu c trường hợp ít nghiêm trọng; T àn  k ẩn k  i  áo, ăn năn  ối  ải     

địn  tại điểm b, h, i, s, k oản 1, Điề  51 B  l ật  ìn  s . Ngoài ra  ị  áo Thành ra 

đầ  t ú,    n ân t ân tốt   ư  tiền án tiền s , đã  oàn t àn  n  ĩ  vụ   ân s , 

    oàn  ản   i  đình khó khăn    xá  n ận đị  p ương, đượ   ị  ại làm đơn 

xin  ãi nại     địn  tại k oản 2 Điề  51 B  l ật  ìn  s  

  ưn   ị  áo Thành p ải   ị  tìn  tiết tăn  nặn  là: P ạm t i đối v i 

người  ị  ạn   ế k ả năn  n ận t ứ      địn  tại điểm k,   oản 1, Điề  52 B  

l ật  ìn  s  

Đề n  ị áp dụn : Điểm b, K oản 1, Điều 175; Điểm b, h, i, s,   oản 1, 

k oản 2, Điề  51; Điểm k,   oản 1, Điề  52, Điề  38, Điề  50 B  l ật  ìn  s ; Xử 

p ạt  ị  áo Trần TT từ 06 tháng đến 09 tháng tù; T ời  ạn tù đượ  tín  từ n à  tạm 

giam, ngày 15/12/2020. 

 ề vật   ứn : Đối v i 01 xe môtô n ãn  iệ  Hond    ve  X, mà  tím 

đen,  iển kiểm soát:  2 2- 313. Hiện Cơ    n Cản  sát điề  tr  Côn   n t ị xã 

 iến Tườn  đã tr o trả xe môtô  iển kiểm soát:  2 2- 313   ủ sở  ữ  xon  

nên đề n  ị k ôn  xem xét; Đối v i 01 điện t oại di đ n   iệ   oki  XL, mà  

đen đã     sử dụn ,  ị  ể màn  ìn  do T àn  làm r t m t là t n  vật k ôn  t   

 iữ đượ  xét   iế  điện t oại     iá trị k ôn  đán  kể, n ười  ị  ại Hồ k ôn  

 ê   ầ   ồi t ườn  nên đề n  ị H i đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

 ề trá   n iệm dân s : Hiện bị  áo Trần TT đã t ỏ  t  ận  ồi t ườn  

tiền       xe   o Nguy n ĐH là 6.000.000 đồn  xong (Biên nhận ngà  

1 /9/2020) nên đề n  ị H i đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

Đối v i  ìn  p ạt  ổ s n :  Xét th y, bị cáo T àn  không có nghề nghiệp 

và thu nhập không ổn định nên đề nghị mi n hình phạt bổ s n  đối v i bị  áo 

T àn . 

Đối v i người cầm xe bên Campuchia và người chạy xe honda ôm mà 

Thành nhờ giao tiền cho Nguy n ĐH để thuê nhà trọ ngủ, nhưng không rõ lai 

lịch nên không đề cập xem xét trách nhiệm liên quan tron  vụ án nà . 



 

 

4 

4 

Tại p iên t    ị  áo k  i n ận toàn     àn  vi p ạm t i  ủ  mìn  đún  

n ư  áo tr n   iện  iểm sát t ị xã  iến Tườn  đã tr   tố về t i “Lạm dụng tín 

nhiệm   iếm đoạt tài sản” theo Điểm b, K oản 1, Điều 175 B  l ật Hìn  s . 

Bị  áo Trần TT n i lời n i s    ùn ,  ị  áo ăn năn  ồi  ải,  ửi lời xin l i 

đến  ị  ại  ùn  v i  i  đìn  và xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt. 

 

NHẬN THẤY CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở n i d n  vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệ  tron   ồ sơ vụ án đã 

đượ  tr n  tụn  tại p iên t  , H i đồn  xét xử n ận địn  n ư s  : 

[1] Tại p iên t   hôm nay, lời khai  ủ   ị  áo p ù  ợp v i lời k  i tại  ơ 

   n điề  tr , p ù  ợp v i n i d n   áo trạn  mà  iện kiểm sát tr   tố và lời 

k  i  ủ   ị  ại, lời k  i n ười       ền lợi n  ĩ  vụ liên    n, cùng  á  tài liệ  

  ứn   ứ k á     tron   ồ sơ. Đủ  ơ sở kết l ận: Lúc k oản  00 giờ 05 phút 

ngày 26/12/2019 tại quán nư c vĩa hè trư c Tiệm vàng Hồng 2, thu c khu phố 

1, phường 1, thị xã Kiến Tường, trong lúc ngồi uống nư c thì  ị  áo Trần TT 

hỏi mượn xe môtô biển kiểm soát 62K2-6313 có giá trị 7.000.000 đồng và điện 

thoại di đ ng Nokia XL có giá trị 100.000 đồng củ  n ười  ị  ại      n ĐH để 

đi mua thuốc uống. Sau khi Thành nhận được tài sản của Hồ đi mua thuốc 

không được, lúc này Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Hồ nên 

Thành m t mình điều khiển xe môtô của Hồ vào Campuchia cầm được 

4.000.000 đồng tiêu xài cá nhân, riêng chiếc điện thoại di đ ng bị r t m t d n 

đến không có khả năng chu c tài sản trả lại nên Hồ trình báo Công an. 

[2] Hàn  vi  ủ   ị  áo Trần TT là n     iểm   o xã   i, k ôn  n ữn  

tr   tiếp xâm p ạm đến  n nin  trật t  trị  n tại đị  p ươn , xâm p ạm đến 

   ền sở  ữ  về tài sản  ủ  n ười k á  đượ  p áp l ật  ảo vệ;  ặt k á ,  ị  áo 

Trần TT  n ận t ứ  rõ  àn  vi  ủ  mìn   ị p áp l ật   m và n ười đủ năn  l   

p ải   ị  trá   n iệm  ìn  s  về  àn  vi p ạm t i  ủ  mìn   â  r  v i l i  ố ý 

tr   tiếp nên  ần    mứ   ìn  p ạt tươn  xứn  v i  àn  vi p ạm t i  ủ   ị  áo, 

 ần xem xét áp dụn   ìn  p ạt  á   l  k ỏi xã   i đối v i  ị  áo m t t ời  i n 

m i    tá  dụn  răn đe  iáo dụ   ị  áo và p  n  n ừ     n    o xã   i. 

[3]   ư vậ ,    đủ  ơ sở xá  địn   àn  vi  ủ   ị  áo Trần TT để  ế  tố 

    t àn  t i “lạm dụng tín nhiệm   iếm đoạt tài sản” theo điểm b, K oản 1, 

Điều 175 B  l ật Hìn  s .  o đ , Cáo trạn   ủ   iện kiểm sát n ân dân t ị xã 

 iến Tườn  tr   tố  ị  áo là đún  n ười, đún  t i d n  và điề  k oản, k ôn  

oan. 

[4] Tuy nhiên, k i xem xét đến  ìn  p ạt đối v i  ị  áo  ần xem xét đến 

 á  tìn  tiết tăn  nặn   iảm n ẹ   o  ị  áo n ư sau:  ề tìn  tiết  iảm n ẹ  ủ   ị 

 áo  ồm   :   ười p ạm t i t  n   ện  ồi t ườn  t iệt  ại; Phạm t i nhưng 

gây thiệt hại không l n; Phạm t i lần đầu và thu c trường hợp ít nghiêm trọng; 

T àn  k ẩn k  i  áo, ăn năn  ối  ải     địn  tại Điểm b, h, i, s,   oản 1, Điề  

51 B  l ật  ìn  s . Ngoài ra  ị  áo Thành ra đầ  t ú,    n ân t ân tốt   ư  tiền 

án tiền s , đã hoàn thành n  ĩ  vụ   ân s ,     oàn  ản   i  đình khó khăn có 

xá  n ận đị  p ương, đượ   ị  ại làm đơn xin  ãi nại     địn  tại   oản 2, Điề  

51 B  l ật  ìn  s ;  ề tìn  tiết tăn  nặn   ủ   ị  áo là: P ạm t i đối v i n ười  ị 
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 ạn   ế k ả năn  n ận t ứ      địn  tại Điểm k,   oản 1, Điề  52 B  l ật  ìn  

s  

[5] Đối v i đối tượn  là n ười  ầm xe  ên C mp   i  và n ười   ạ  xe 

 ond  ôm mà  ị  áo T àn  n ờ  i o tiền   o      n ĐH để t  ê n à trọ n ủ, 

nhưn  k ôn  rõ l i lị   nên k ôn  đề  ập xem xét trách nhiệm liên    n trong 

vụ án nà  là p ù  ợp. 

[6]  ề vật   ứn   ủ  vụ án: Đối v i 01 xe môtô n ãn  iệ  Hond    ve 

ZX, màu tím đen,  iển kiểm soát:  2 2- 313. Hiện Cơ    n Cản  sát điề  tr  

Côn   n t ị xã  iến Tườn  đã tr o trả xe môtô  iển kiểm soát:  2 2- 313   ủ 

sở  ữ  xon  (t eo  iên  ản về việ  trả lại đồ vật tài liệ  n à  22/02/2020) là p ù 

 ợp nên H i đồn  xét xử k ôn  xem xét; Đối v i 01 điện t oại di đ n   iệ  

Nokia XL, màu đen đã     sử dụn ,  ị  ể màn  ìn  do T àn  làm r t m t là 

t n  vật k ôn  t    iữ đượ  xét   iế  điện t oại     iá trị k ôn  đán  kể, n ười 

 ị  ại Hồ k ôn   ê   ầ   ồi t ườn  nên H i đồn  xét xử k ôn  xem xét là p ù 

 ợp. 

[7]  ề trá   n iệm dân s : Hiện  ị  áo Trần TT đã t ỏ  t  ận  ồi 

t ườn  tiền       xe   o      n ĐH là 6.000.000 đồn  xong (theo  iên  ản 

t ỏ  t  ận n à  2 / /2020 và  iên n ận n à  1 /9/2020) và  ị  ại   n  n ư 

n ười  iám    k ôn      ê   ầ   ì t êm nên H i đồn  xét xử k ôn  xem xét. 

 8  Đối v i  ìn  p ạt  ổ s n : Xét th y, bị cáo T àn  không có nghề 

nghiệp và thu nhập không ổn định nên mi n hình phạt bổ s n  đối v i bị  áo 

T àn  là p ù  ợp. 

[9]  ề án p í: B     ị  áo Trần TT p ải   ị  tiền án p í  ìn  s  sơ t ẩm 

t eo     địn  p áp l ật. 

 10   ề tín   ợp p áp  ủ   àn  vi,    ết địn  tố tụn   ủ  Điề  tr  viên, 

 iểm sát viên tron    á trìn  điề  tr , tr   tố, xét xử: Căn  ứ và  ồ sơ vụ án, di n 

 iến tại p iên t   Điề  tr  viên và  iểm sát viên đã tiến  àn  l   lời k  i đún  t eo 

    địn   ủ  p áp l ật, k ôn     ép   n , n ụ   ìn      m m   n  và r   á  

   ết địn  tố tụn  đún  t eo     địn   ủ  p áp l ật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ vào Điểm b, K oản 1, Điều 175 B  l ật  ìn  s ; 

Tuyên bố: Bị  áo Trần TT p ạm t i “lạm dụng tín nhiệm   iếm đoạt tài 

sản”. 

Căn  ứ vào Điề  38; Điề  50; Điểm b, h, i, s,   oản 1 và   oản 2, Điề  

51; Điểm k,   oản 1, Điề  52 B  l ật  ìn  s ; 

Xử p ạt  ị  áo Trần TT 06 (sáu) tháng tù. T ời  ạn từ đượ  tín  từ ngày 

15/12/2020. 

Căn  ứ Điề  329 B  l ật tố tụn   ìn  s ; Tiếp tụ  tạm  i m  ị  áo  5 

n à  để đảm  ảo  ôn  tá  t i  àn  án. 

 ề án p í: Căn  ứ Điề  13  B  l ật tố tụn   ìn  s ; Điề  23  ủ     ị 

   ết số 32 /201 /UBT QH1  n à  30 t án  12 năm 201   ủ  Ủ    n t ườn  vụ 

  ố    i     địn  về mứ  t  , mi n,  iảm, t  , n p,   ản lý và sử dụn  án p í và 

lệ p í T   án; B     ị  áo Trần TT p ải   ị  200.000đồn  (  i trăm n àn đồn ) 

tiền án p í  ìn  s  sơ t ẩm s n  n ân sá     à nư  .  
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Căn  ứ vào Điều 331, Điề  333 B  l ật tố tụn   ìn  s ;  ị  áo đượ  

   ền k án   áo tron  t ời  ạn 15 (mười lăm) n à , kể từ n à  t  ên án. Bị 

 ại, n ười  iám     ủ   ị  ại, n ười       ền lợi và n  ĩ  vụ liên    n vắn  

mặt đượ     ền k án   áo tron   ạn 15 n à  kể từ n à  n ận đượ   ản án  oặ  

 ản án đượ  niêm  ết. 
Trườn   ợp  ản án đượ  t i  àn  t eo     địn  tại Điề  2 L ật t i  àn  án 

dân s  t ì n ười đượ  t i  àn  án dân s , n ười p ải t i  àn  án dân s        ền 

t ỏ  t  ận t i  àn  án,    ền  ê   ầ  t i  àn  án, t  n   ện t i  àn  án  oặ   ị 

 ưỡn    ế t i  àn  án t eo     địn  tại  á  Điề   , 7 và 9 L ật t i  àn  án dân s ; 

T ời  iệ  t i  àn  án đượ  t     iện t eo     địn  tại Điề  30 L ật t i  àn  án 

dân s ./.  

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

Phan Văn Truyện       Nguyễn Thị Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Khanh 
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Nơi nhận:                    

- TA D tỉnh LA;                                             

- VKS D thị xã;  

- Chi  ụ  THADS thị xã; 

- Bị  á ; 

- Bị hại; 

-  gười  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

- Lưu hồ sơ, lưu án văn.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TM. HỘI ĐỒNG 

XÉT XỬ SƠ THẨM 

              THẨM PHÁN - 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

  

                      Nguyễn Vũ 

Khanh 
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